
Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

TỔNG CỘNG 69,176.618 16,855.990 2,167.000 3,813.627 92,013.235

I CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC
Sở Thông tin và 

Truyền thông
8.040 0 0 0

1

Tập huấn chuyển đổi số, hướng

dẫn sử dụng các ứng dụng số trên

địa bàn tỉnh

Nhiệm vụ 

mới
Hội nghị 2024 8.040 Hoàn thành

2

Đào tạo nâng cao trình độ cho cán

bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ

chuyển đổi số

Nhiệm vụ 

mới
Hội nghị 2024 Hoàn thành

3

Tổ chức Đánh giá xếp hạng

chuyển đổi số năm 2023 của các

sở ban ngành, huyện thành phố

Nhiệm vụ 

mới

Công bố xếp 

hạng
2024 Hoàn thành

II CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH 9,232.053 0 0 0

1

Xây dựng Quy định về việc tiếp

nhận, xử lý, phát hành và quản lý

văn bản điện tử giữa các cơ quan

hành chính nhà nước

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
Quy chế 2024

Đang thực 

hiện

Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt

2

Xây dựng quy chế, quy trình sử

dụng Nền tảng chung tích hợp

chia sẻ các hệ thống thông tin quy

mô cấp tỉnh LGSP

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
Quy chế 2024

Đang thực 

hiện

Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt

3

Xây dựng quy chế, quy trình sử

dụng nền tảng chính quyền số tỉnh

Tuyên Quang (Tuyên Quang ID)

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
Quy chế 2024

Đang thực 

hiện

Đang thực hiện

(Đang xây dựng dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế. Dự kiến 

trình UBND tỉnh trong tháng 

12/2024)

4

Xây dựng quy chế, quy trình sử

dụng Trung tâm giám sát điều

hành thông minh tỉnh Tuyên

Quang (IOC)

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
Quy chế 2024

Đang thực 

hiện

Đang thực hiện

(Đang xây dựng dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế. Dự kiến 

trình UBND tỉnh trong tháng 

12/2024)

5

Xây dựng quy chế, quy trình sử

dụng Cổng cơ sở dữ liệu dùng

chung của tỉnh

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
Quy chế 2024

Chưa thực 

hiện

Dự kiến thực hiện trong năm 

2025

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chú

PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên nhiệm vụ, dự án
Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

6

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học

và công nghệ có nội dung nghiên

cứu, phát triển công nghệ nền tảng

và công nghệ ứng dụng

Sở Khoa học và 

Công nghệ

Nhiệm vụ 

mới

Các Đề tài, dự 

án khoa học 

cấp tỉnh

2024
Đang thực 

hiện

Thực hiện từ tháng 10/2023 đến 

tháng 9/2025.

(Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa 

học tỉnh)

- Đề tài: Xây dựng hệ thống xử lý

thông tin tích hợp trên nền tảng

vạn vật kết nối IoT (Internet of

Things) để giám sát chất lượng

nước nuôi trồng thủy sản nhằm

nâng cao năng suất, chất lượng

sản phẩm thủy sản tại tỉnh Tuyên

Quang 

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Thực 

hiện từ 

tháng

10/2023 

đến

tháng 

9/2025

661.534

Dự án đang triển khai thực hiện 

theo tiến độ, đã cấp kinh phí năm 

2023 và tạm ứng kinh phí năm 

2024; Đã phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu ngày 31/10/2024.

Kinh phí dự kiến theo dự toán 

kinh phí được phê duyệt năm 

2024 tại Quyết định số 1157/QĐ-

UBND ngày 14/10/2023 phê 

duyệt Đề tài “Xây dựng hệ thống 

xử lý thông tin tích hợp trên nền 

tảng vạn vật kết nối IoT (Internet 

of Things) để giám sát chất 

lượng nước nuôi trồng thủy sản 

nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm thủy sản tại tỉnh 

Tuyên Quang” (dự toán thực 

hiện năm 2024: 661.534.000đ).

- Dự án: Xây dựng hệ thống

thông tin hỗ trợ quản lý giá đất

trực tuyến trên địa bàn thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang).

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Thực 

hiện từ 

tháng

10/2023 

đến

tháng 

9/2026

1,445.719

Dự án đang triển khai thực hiện 

theo tiến độ, đã cấp tạm ứng kinh 

phí năm 2024;  Đang xây dựng 

và chạy thử phần mềm quản lý, 

khai thác giá đất.

Kinh phí dự kiến theo dự toán 

kinh phí được phê duyệt năm 

2024 tại Quyết định số 1158/QĐ-

UBND ngày 14/10/2023 phê 

duyệt Dự án “Xây dựng hệ thống 

thông tin hỗ trợ quản lý giá đất 

trực tuyến trên địa bàn thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang” (dự toán thực hiện năm 

2024: 1.445.719.000đ).
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

7

Triển khai các chương trình hỗ trợ

các doanh nghiệp trong hoạt động

nghiên cứu và ứng dụng công

nghệ, nâng cao năng suất, chất

lượng sản phẩm, hàng hoá

Sở Khoa học và 

Công nghệ

Nhiệm vụ 

mới

Các chương 

trình hỗ trợ 

các doanh 

nghiệp

2024 0
Tạm dừng 

thực hiện

Sở đã tổ chức điều tra, đánh giá 

hoạt động đổi mới, cải tiến công 

nghệ tại các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

2024 (khảo sát công nghệ tại các 

doanh  nghiệp trên địa bàn thành 

phố Tuyên Quang và huyện Sơn 

Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, 

Na Hang, Yên Sơn).

Tuyên truyền, hướng dẫn doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh về việc công bố tiêu chuẩn 

áp dụng; quy định thành lập và 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

(hướng dẫn Công ty Cổ phần chè 

Sông Lô; Công ty TNHH Thảo 

dược Tuệ Tâm thành lập doanh 

nghiệp khoa học công nghệ). Đã 

cấp giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

cho Công ty Cổ phần Chè Sông 

Lô. Tuy nhiên, hiện nay Sở đã 

trình bãi bỏ Nghị quyết số 

31/2023/NQ-HĐND ngày 

12/12/2013 của HĐND tỉnh về 

8

Đề án Ứng dụng công nghệ thông

tin trong quản lý tài chính, ngân

sách địa phương giai đoạn 2021 -

2025 của Sở Tài chính

Sở Tài chính
Nhiệm vụ 

mới
2024 5,537

Đang thực 

hiện

Đang triển khai thực hiện việc 

mua sắm tập trung thiết bị CNTT
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

9

Triển khai thực hiện Chương trình

chuyển đổi số trong xây dựng

nông thôn mới, hướng tới nông

thôn mới thông minh giai đoạn

2023-2025

Sở Nông nghiệp 

& PTNT

Nhiệm vụ 

mới
Chương trình 2024 1,587.80

Đang thực 

hiện

Đang triển khai thí điểm 03 mô 

hình chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới (mô hình tại 

xã Vinh Quang, huyện Chiêm 

Hóa; xã Thái Bình, huyện Yên 

Sơn; xã Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương) theo Quyết định số 

528/QĐ-UBND ngày 

28/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt phân bổ 

kế hoạch và giao dự toán vốn sự 

nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 

2024.

(Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia 

10
Hỗ trợ mô hình, chuyển đổi kinh

tế nông nghiệp số. 

Sở Nông nghiệp 

& PTNT

Nhiệm vụ 

mới
Mô hình 2024 0

Chưa thực 

hiện 

Chưa thực hiện trong năm 2024,

dự kiến thực hiện trong năm 

2025

(Thực hiện trong giai đoạn 2024-

2025)

III PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ 11,193.904 14,905 0 0

1
Ngầm hóa hệ thống đường truyền

Internet cáp quang

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 

đường truyền 

Internet cáp 

quang được 

ngầm hóa 

2024
Đang thực 

hiện

Các Doanh nghiệp viễn thông 

tiếp tục triển khai thực hiện trên 

các tuyến phố chính, có sẵn 

tuyến cống bể. Đến nay, tỷ lệ 

ngầm hóa cáp viễn thông của địa 

phương đạt 21,6%

2

Tiếp tục triển khai xây dựng hạ

tầng truyền dẫn kết nối đến 100%

thôn, bản trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hạ tầng 

truyền dẫn 

được kết nối

2024
Đang thực 

hiện

Đến nay, 100% các trung tâm xã, 

phường, thị trấn và gần 100% 

thôn, bản, tổ nhân dân trên địa 

bàn tỉnh có hạ tầng Internet băng 

rộng cáp quang; Các doanh 

nghiệp viễn thông đang thử 

nghiệm và triển khai hạ tầng 

thông tin theo công nghệ 5G, 

giảm phát triển hạ tầng cáp 

quang
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

3
Xây dựng mạng diện rộng (WAN)

tỉnh Tuyên Quang

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Mạng WAN 

kết nối các cơ 

quan nhà 

nước trên địa 

bàn tỉnh

2024 5,622.960
Đang thực 

hiện

Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo quy định

4

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện

Trung tâm giám sát, điều hành

thông minh (IOC)

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Trung tâm 2024 2,092.944
Đang thực 

hiện

Đang thực hiện nội dung năm 

2024

5
Nâng cấp hạ tầng Trung tâm tích

hợp dữ liệu tỉnh

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Trung tâm 2024 14,905.279
Đang thực 

hiện

(Đang trình UBND tỉnh phê 

duyệt phân bổ vốn cho Dự án 

"Nâng cấp hạ tầng Trung tâm 

tích hợp dữ liệu của tỉnh" để đảm 

bảo quy định về lựa chọn nhà 

thầu thực hiện)

6

Duy trì hoạt động hệ thống hội

nghị giao ban điện tử tỉnh Tuyên

Quang từ cấp tỉnh đến cấp xã

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 1,175 Hoàn thành

Nhiệm vụ thường xuyên. Hiện 

duy trì và đảm bảo kết nối thông 

suốt 169 điểm cầu của Hệ thống 

Hội nghị truyền hình trực tuyến 

tỉnh Tuyên Quang phục vụ công 

tác chỉ đạo điều hành từ trung 

ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã.

7

Xây dựng Nền tảng Chính quyền 

số tỉnh Tuyên Quang (ứng dụng di 

động (mobile app) dùng chung 

cho toàn tỉnh;…)

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
Nền tảng 2024

Chưa thực 

hiện

Chưa được cấp kinh phí thực 

hiện năm 2024, dự kiến chuyển 

thực hiện trong năm 2025

8

Nâng cấp hệ thống truyền thanh

không dây FM sang Hệ thống

Truyền thanh thông minh huyện

Sơn Dương đảm bảo đồng bộ kết

nối với hệ thống thông tin nguồn

truyền thanh của tỉnh

UBND huyện 

Sơn Dương

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 600
Đang thực 

hiện

Đang tổ chức đấu thầu

(năm 2024 thực hiện thay thế 

cụm loa ứng dụng công nghệ 

thông tin viễn thông cho 04 xã).

Nguồn vốn ngân sách TW 

chương trình MTQG xây dựng 

NTM và CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

nguồn NSĐP
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

9

Nâng cấp hệ thống truyền thanh

không dây FM sang Hệ thống

Truyền thanh thông minh huyện

Hàm Yên đảm bảo đồng bộ kết

nối với hệ thống thông tin nguồn

truyền thanh của tỉnh

UBND huyện 

Hàm Yên

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 1,000 Hoàn thành

Đã lắp đặt và mở rộng cụm loa 

ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông cho 04 xã: Yên 

Thuận, Yên Lâm, Bằng Cốc, 

Thái Hòa (250 triệu /xã). 

Nguồn vốn ngân sách TW 

chương trình MTQG xây dựng 

NTM và CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

nguồn NSĐP

10

Nâng cấp hệ thống truyền thanh

không dây FM sang Hệ thống

Truyền thanh thông minh huyện

Chiêm Hóa đảm bảo đồng bộ kết

nối với hệ thống thông tin nguồn

truyền thanh của tỉnh

UBND huyện 

Chiêm Hóa

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 703
Đang thực 

hiện

Đang tổ chức đấu thầu

(năm 2024, tiếp tục thực hiện hỗ 

trợ 04 xã nâng cấp đài truyền 

thanh FM lên hệ thống truyền 

thanh ứng dụng CNTT (Linh 

Phú, Tri Phú, Trung Hà, Hà 

Lang)).

Nguồn vốn ngân sách TW 

chương trình MTQG xây dựng 

NTM và CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

nguồn NSĐP

11

Nâng cấp hệ thống truyền thanh

không dây FM sang Hệ thống

Truyền thanh thông minh huyện

Yên Sơn đảm bảo đồng bộ kết nối

với hệ thống thông tin nguồn

truyền thanh của tỉnh

(Mở rộng các cụm loa tại 7 xã

thuộc vùng 3, tổng hơn 700 triệu)

UBND huyện 

Yên Sơn

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024
Đang thực 

hiện

Mở rộng các cụm loa tại 7 xã 

thuộc vùng 3, tổng hơn 700 triệu

(Nguồn vốn ngân sách TW 

chương trình MTQG xây dựng 

NTM và CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

nguồn NSĐP)

12

Nâng cấp hệ thống truyền thanh

không dây FM sang Hệ thống

Truyền thanh thông minh thành

phố Tuyên Quang đảm bảo đồng

bộ kết nối với hệ thống thông tin

nguồn truyền thanh của tỉnh

UBND TP Tuyên 

Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024
Chưa thực 

hiện

Chưa thực hiện trong năm 2024 

do chưa được cấp kinh phí.

(Nguồn vốn ngân sách TW 

chương trình MTQG xây dựng 

NTM và CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; 

nguồn NSĐP)

IV

XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI 

NỀN TẢNG VÀ ỨNG DỤNG 

SỐ DÙNG CHUNG

15,318.256 0 0 0
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

1

Triển khai nền tảng Kho cơ sở dữ

liệu số và hệ thống báo cáo chỉ

đạo điều hành cho các sở ban

ngành tỉnh Tuyên Quang

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
2024 0

Tạm dừng 

thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông đã 

có văn bản đề xuất tạm dừng 

thực hiện nhiệm vụ này trong 

năm 2024

Lý do: Ngày 10/7/2024, Nghị 

định số 82/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ được ban hành và có 

hiệu lực thi hành; Ngày 

15/7/2024, Nghị quyết số 

03/2024/NQ-HĐND ngày 

03/7/2024 của HĐND tỉnh có 

hiệu lực thi hành từ ngày 

15/7/2024. Theo đó, các quy 

trình thủ tục thực hiện có nhiều 

thay đổi. Đồng thời, thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn 

bản số 3313/UBND-THCBKS 

ngày 25/7/2024 giao Sở Thông 

tin và Truyền thông chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện Nghị 

định số 82/2024/NĐ-CP ngày 

10/7/2024 của Chính phủ; kịp 

thời tham mưu, đề xuất những 

nội dung thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh. Hiện nay, Sở Thông tin và 

2

Xây dựng Nền tảng phần mềm và

kho dữ liệu chuyên ngành cấp

huyện, thành phố, kết nối vào kho

dữ liệu dùng chung và các kho dữ

liệu chuyên ngành tỉnh Tuyên

Quang.

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng 2024 4,055
Đang thực 

hiện

(Thực hiện trong giai đoạn 2024-

2025)

Đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch thuê dịch vụ Công 

nghệ thông tin theo quy định

3

Ứng dụng Hỏi đáp Chính quyền

dưới dạng ký tự và trả lời trực

tuyến trên Nền tảng Chính quyền

số (APP Mobi)

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
2024 894.20

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện theo quy định
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

4

Triển khai Nền tảng trợ lý ảo (Trí

tuệ nhân tạo AI) phục vụ người

dân, doanh nghiệp và cán bộ công

chức

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới
2024 0

Tạm dừng 

thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông đã 

có văn bản đề xuất tạm dừng 

thực hiện nhiệm vụ này trong 

năm 2024.

Lý do: Từ tháng 10/2023, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đang 

triển khai xây dựng và thử 

nghiệm nền tảng Trợ lý ảo phục 

vụ cán bộ, công chức, viên chức 

(văn bản số 5360/BTTTT-

CĐSQG ngày 19/10/2023 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về 

xây dựng, thử nghiệm Trợ lý ảo 

phục vụ CBCCVC), đến nay 

5

Xây dựng, triển khai Nền tảng

điện toán đám mây tỉnh Tuyên

Quang

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024 0

Tạm dừng 

thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông đã 

có văn bản đề xuất chưa thực 

hiện nhiệm vụ này trong năm 

2024.

Lý do: Đến thời điểm hiện tại 

Nền tảng Điện toán đám mây của 

Chính phủ chưa xây dựng nên Sở 

chưa có căn cứ, giải pháp kỹ 

6

Triển khai nền tảng Bản đồ số

thông tin địa lý dùng chung tỉnh

Tuyên Quang

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024 0

Tạm dừng 

thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông đã 

có văn bản đề xuất tạm dừng 

thực hiện nhiệm vụ này trong 

năm 2024.

Lý do: Đến thời điểm hiện tại, 

Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ 

Thông tin và Truyền thông chưa 

Tổ chức đánh giá, công nhận 

Nền tảng địa chỉ số quốc gia, Sở 

7

Duy trì Nền tảng E-mail công vụ

chung cho tỉnh Tuyên Quang, ứng

dụng từ cấp tỉnh đến cấp phường,

xã

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống mail 

công vụ
2024 100 Hoàn thành

Nhiệm vụ thường xuyên. Hiện 

duy trì và đảm bảo Nền tảng E-

mail công vụ chung cho tỉnh 

Tuyên Quang, ứng dụng từ cấp 

tỉnh đến cấp phường, xã hoạt 

8
Xây dựng Cổng cơ sở dữ liệu

dùng chung tỉnh Tuyên Quang

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cổng CSDL 

để kết nối, 

chia sẻ dữ liệu 

trong các cơ 

quan Nhà 

nước tỉnh 

Tuyên Quang

2024 5,750 Hoàn thành

Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền 

thông đang tiếp tục phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện kết nối các CSDL 

ngành, lĩnh vực khác thuộc Danh 

mục cơ sở dữ liệu dùng chung và 

Danh mục dữ liệu mở của tỉnh
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

9

Thuê Cổng Dịch vụ công trực

tuyến và Hệ thống thông tin một

cửa điện tử các cơ quan nhà nước

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024-

2025

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 2,571.010 Hoàn thành

10

Thuê phần mềm Quản lý văn bản

và điều hành công việc trong các

cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban

nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm

2024 - 2025

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 1,849.046 Hoàn thành

11

Xây dựng nền tảng hệ thống cập

nhật dữ liệu thu thập, lưu trữ, tổng

hợp thông tin thị trường lao động

đến cấp xã và công bố hệ thống dữ

liệu trên Cổng thông tin điện tử

của Ủy ban nhân dân tỉnh/cấp

huyện và Trang Thông tin điện tử

của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024

Không thực 

hiện

Dừng không thực hiện do trùng 

nhiệm vụ với nhiệm vụ với nội 

dung cập nhật dữ liệu vào CSDL 

quốc gia về dân cư của Công an 

tỉnh

12

Duy trì thuê máy chủ bảo mật để

kết nối Hệ thống thông tin giải

quyết TTHC tỉnh Tuyên Quang

với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Máy chủ bảo 

mật 
2024 99 Hoàn thành

13

Xây dựng, triển khai Nền tảng báo

cáo, tổng hợp, phân tích dữ liệu

tỉnh Tuyên Quang trên nền tảng

IOC

Sở Thông tin và 

Truyền thông

Nhiệm vụ 

mới

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024

Chưa thực 

hiện 

Chưa triển khai thực hiện trong 

năm 2024

(do chưa được cấp kinh phí thực 

hiện), dự kiến thực hiện trong 

năm 2025

V

CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN 

ĐỔI SỐ ƯU TIÊN TRONG 

CÁC LĨNH VỰC

29,563.451 1,950.711 2,167.000 3,813.627

1 Lĩnh vực Nội vụ Sở Nội vụ 1,652.618 0 0 0

1.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành Nội

vụ dùng chung cho toàn tỉnh, kết

nối với kho dữ liệu chung qua trục

kết nối LGSP của tỉnh gồm các

thành phần nhiệm vụ sau: (có thể

phát triển, mở rộng thêm chức 

Nhiệm vụ 

mới

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

Page 9



Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

1.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  Thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin để 

quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao 

động tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

mới
Cơ sở dữ liệu 2024 1,652.618 Hoàn thành

2 Lĩnh vực Y tế Sở Y tế 8,500.000 0 0 0

2.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành Y tế

dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối

với kho dữ liệu chung qua trục kết

nối LGSP của tỉnh, gồm các thành

phần nhiệm vụ sau: (có thể phát

triển, mở rộng thêm chức năng)

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp 

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

2.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  Tiếp tục 

triển khai thực hiện Kế hoạch Hồ 

sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở 

khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

Sở Y tế

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp 

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024 0

Đang thực 

hiện

Ngày 7/10/2024, Sở Y tế ban 

hành Tờ trình số 633/TTr-SYT 

xin ý kiến chủ trương, bổ sung 

các khoản chi chưa có trong dự 

toán  ngân sách tỉnh Tuyên 

Quang. Nội dung thuê hạ tầng 

thực hiện cài đặt các thành phần 

cơ bản của Nền tảng HSSKĐT 

(theo hướng dẫn tại Công văn số 

67/TTYQG-DVCĐS ngày 

01/02/2024 của Trung tâm 

Thông tin Y tế Quốc gia-Bộ Y tế 

về triển khai Nền tảng Hồ sơ sức 

khỏe điện tử); với tổng kinh phí 

dự kiến 1.261.741.200 từ nguồn 

chi thường xuyên.
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

2.1.2

Thành phần nhiệm vụ: Triển 

khai Hệ thống khám chữa bệnh từ 

xa và Nền tảng Hỗ trợ tư vấn 

khám chữa bệnh từ xa trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Y tế

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp 

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024

Đang thực 

hiện

Đã tập huấn sử dụng Nền tảng 

Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ 

xa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Hiện nay đang thực hiện 

thuê hạ tầng phục vụ cài đặt các 

thành phần của nền tảng và triển 

khai các bước tiếp theo trong 

năm 2025

2.1.3

Thành phần nhiệm vụ: Triển 

khai thực hiện Phần mềm Quản 

lý An toàn vệ sinh thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh (theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế)

Sở Y tế

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp 

Tập huấn sử 

dụng phần 

mềm

2024 Hoàn thành

Ngày 22/03/2024, Bộ Y tế ban 

hành văn bản số 568/ATTP-

PCTTR về việc triển khai sử 

dụng Hệ thống quản trị an toàn 

thực phẩm tại Việt Nam. Sở Y tế 

đã lồng ghép tập huấn sử dụng 

phầm mềm Quản lý Hệ thống 

quản trị an toàn thực phẩm cùng 

với Hội nghị triển khai phổ biến 

văn bản quy phạm pháp luật về 

an toàn thực phẩm và phòng 

chống ngộ độc thực phẩm theo 

Kế hoạch số 298/KH-SYT ngày 

9/05/2024 của Sở Y tế. Trong 

tháng 7, đã hoàn thành 7 lớp tập 

huấn hướng dẫn sử dụng phần 

mềm Hệ thống quản trị an toàn 

thực phẩm với tổng số 330 học 

viên tham gia là cán bộ Khoa An 

toàn vệ sinh thực phẩm và dinh 

dưỡng; Khoa xét nghiệm; 

2.2

Thực hiện Đề án bệnh viện thông

minh (Giai đoạn 1) tại Bệnh viện

Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên

Quang

Bệnh viện Y 

Dược cổ truyền 

tỉnh Tuyên 

Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp 

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024 1,500 

Đang thực 

hiện

Ngày 04/10/2024, Bệnh viện Y 

dược cổ truyền ban hành Tờ trình 

số 676/TTr-BVYDCT v/v thẩm 

định và phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật "Thực hiện đề án 

Bệnh viện thông minh của Bệnh 

viện Y dược cổ truyền Tuyên 
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

2.3

Triển khai phần mềm bệnh án điện

tử và tăng cường quản lý, điều

hành tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tuyên Quang

(Triển khai hệ thống quản lý, lưu

trữ và truyền tải hình ảnh RIS-

PACS tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tuyên Quang)

 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Tuyên 

Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp 

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024 7,000 

Đang thực 

hiện

Ngày 26/9/2024, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh đã ban hành Tờ trình 

số 586/TTr-BVĐK V/v phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 

triển khai phần mềm Bệnh án 

điện tử và tăng cường quản lý, 

điều hành tại BVĐK tỉnh Tuyên 

Quang. UBND tỉnh cũng ban 

hành văn bản số 4434/UBND-

THCBKS ngày 27/9/2024 v/v 

tham mưu Hội đồng thảm định 

dự án về CNTT giao Sở Tài 

chính chủ trì phối hợp với các 

đơn vị liên quan căn cứ quy định 

hiện hành của pháp luật tham 

mưu thành lập Hội đồng thẩm 

định dự án nhiệm vụ về CNTT 

sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên (Thực hiện trong giai đoạn 

2024-2025)

2.4

Nâng cấp hệ thống công nghệ

thông tin triển khai bệnh án điện

tử tại Bệnh viện phục hồi chức

năng Hương Sen

 Bệnh viện phục 

hồi chức năng 

Hương Sen

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp 

Trang thiết bị 2024
Đang thực 

hiện

Hiện tại đơn vị đang triển khai 

thực hiện xây dựng dự toán chi 

tiết, Lập dự toán trình UBND 

tỉnh phê duyệt. (Thực hiện trong 

giai đoạn 2024-2025)

3 Lĩnh vực Tư pháp 4,722.778 0 0 0

3.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành Tư

pháp dùng chung cho toàn tỉnh,

kết nối với kho dữ liệu chung qua

trục kết nối LGSP của tỉnh gồm

các thành phần nhiệm vụ sau: (có

thể phát triển, mở rộng thêm chức 

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

3.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  Nâng 

cấp tích hợp, liên thông, chia sẻ 

dữ liệu giữa phần mềm quản lý 

chứng thực với hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh để xây dựng phân hệ quản lý 

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Đang thực 

hiện

Đang trình UBND tỉnh bổ sung 

kinh phí thực hiện

3.1.2

Thành phần nhiệm vụ:  Số hóa 

sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 4,121.730 Hoàn thành

3.2

Mua sắm trang thiết bị tham gia

phiên tòa trực tuyến tại Trung tâm

trợ giúp pháp lý

Trung tâm trợ 

giúp pháp lý

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Trang thiết bị 2024 601.048 Hoàn thành

4 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 1,613.000 0 2,167.000 0

4.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo

cáo chuyên ngành Giáo dục và

Đào tạo dùng chung cho toàn tỉnh,

kết nối với kho dữ liệu chung qua

trục kết nối LGSP của tỉnh, gồm

các thành phần nhiệm vụ sau: (có 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

4.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  Tiếp tục 

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, số hóa 

dữ liệu về trường, lớp, học sinh, 

nhân sự

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 Hoàn thành

4.1.2

Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

về tuyển sinh đầu cấp, thi học 

sinh giỏi các cấp 

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 728
Đang thực 

hiện

Đang thực hiện công tác đấu 

thầu

4.1.3

Thành phần nhiệm vụ: Tiếp tục 

Quản lý điểm số của học sinh (sổ 

điểm điện tử ở 100% trường 

trung học; 100% cơ sở giáo dục 

phổ thông sử dụng học bạ điện tử 

đối với học sinh các lớp đầu cấp)

Nhiệm vụ 

mới
Cơ sở dữ liệu 2024 2,167 Hoàn thành

4.1.4

Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

trường, lớp, học sinh, nhân sự 

ngành giáo dục

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024
Đang thực 

hiện

Đang tiếp tục triển khai thực hiện

(Thực hiện trên CSDL của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo triển khai 

dùng chung toàn quốc).
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

4.1.5

Thành phần nhiệm vụ:  Thuê 

phần mềm hiển thị thông tin báo 

cáo theo thời gian thực từ cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành giáo dục

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 600
Đang thực 

hiện

Đang thực hiện

(Đã trong quá trình thẩm định)

4.2

Triển khai thuê nền tảng học trực

tuyến để đa dạng các hình thức

dạy - học

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024

Chưa thực 

hiện

Lý do: Sở dự kiến chuyển mục 

đích chi sang trang cấp máy vi 

tính học sinh phục vụ học thực 

hành môn tin học

4.3

Thuê hạ tầng duy trì phần mềm

quản lý, tổ chức thi tuyển vào lớp

10 THPT và Thuê phần mềm tin

học thi học sinh giỏi cấp tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Thuê dịch vụ 2024 285 Hoàn thành

4.4

Xây dựng nền tảng phần mềm

nghiệp vụ quản lý, kho dữ liệu lớn

và hệ thống báo cáo của Trường

Đại học Tân Trào (gồm: Phân hệ

quản lý cơ sở dữ liệu về quản trị

Nhà trường; Phân hệ quản lý cơ sở

dữ liệu về tài nguyên điện tử)

Đại học Tân 

Trào

Nhiệm vụ 

mới

Cơ sở dữ liệu 

và phần mềm 

quản lý

4.4.1
Thực hiện phân hệ quản lý cơ sở

dữ liệu về quản trị Nhà trường

Nhiệm vụ 

mới

Cơ sở dữ liệu 

và phần mềm 

quản lý

2024
Đang thực 

hiện

Đang trình UBND tỉnh Báo cáo 

Kinh tế - Kỹ thuật

5
Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi 

trường

Sở Tài nguyên 

và Môi trường
1,581.892 0 0 0

5.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành Tài

nguyên và Môi trường dùng chung

cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ

liệu chung qua trục kết nối LGSP

của tỉnh, trên nền tảng bàn đồ

dùng chung của tỉnh gồm các

thành phần nhiệm vụ sau: (có thể 

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

5.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

Chuẩn hóa CSDL địa chính cho 

37 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Văn phòng đăng 

ký đất đai

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu

Đang thực 

hiện

Đang thực hiện (đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 667/QĐ-

UBND ngày 27/6/2024 về việc 

phê duyệt điều chỉnh Dự án xây 

dựng hệ thống hồ sơ địa chính và 

cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh 

Tuyên Quang)
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

5.1.2
Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

cơ sở dữ liệu viễn thám

Phòng Đo đạc, 

Bản đồ và Viễn 

thám

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu
Chưa thực 

hiện

Chưa thực hiện (do hiện nay trên 

địa bàn tỉnh không có dữ liệu 

viễn thám)

5.1.3

Thành phần nhiệm vụ:  Bản đồ 

dùng chung ngành tài nguyên 

môi trường trên nền tảng bàn đồ 

số dùng chung của tỉnh

Phòng Đo đạc, 

Bản đồ và Viễn 

thám

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu
Chưa thực 

hiện

Chưa thực hiện (do hiện nay đã 

vận hành Hệ thống xây dựng, 

quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh Tuyên Quang)

5.1.4

Hệ thống xây dựng, quản lý, vận

hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh

Tuyên Quang

Văn phòng đăng 

ký đất đai

Nhiệm vụ 

mới
Cơ sở dữ liệu 2024 1,581.892 Hoàn thành

6
Lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông

Sở Thông tin và 

Truyền thông
370 0 0 0

6.1

Triển khai phần mềm hệ thống

lắng nghe và giám sát danh tiếng

Reputa

Nhiệm vụ 

mới
2024 370 Hoàn thành

7
Lĩnh vực Khoa học và Công 

nghệ

Sở Khoa học và 

Công nghệ
0 0 0 0

7.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành Khoa

học và Công nghệ dùng chung cho

toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu

chung qua trục kết nối LGSP của

tỉnh gồm cơ sở dữ liệu quản lý

khoa học và công nghệ (đề tài, dự

án khoa học và công nghệ; sở hữu

trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân;

tiêu chuẩn đo lường chất lượng...)

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024 0

Chưa thực 

hiện

Chưa thực hiện trong năm 2024,

dự kiến thực hiện trong năm 

2025

Lý do: Sở Khoa học và Công 

nghệ đang tiếp tục nghiên cứu để 

triển khai thực hiện phù hợp với 

tình hình thực tế của tinh

(Thực hiện trong giai đoạn 2024-

2025)

8
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

Sở Văn hóa, thể 

thao và Du lịch
4,875.445 0 0 0
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

8.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu chuyên

ngành Văn Hóa, thể thao và Du

lịch dùng chung cho toàn tỉnh, kết

nối với kho dữ liệu chung qua trục

kết nối LGSP của tỉnh, gồm các

thành phần nhiệm vụ sau: (có thể

phát triển, mở rộng thêm chức

năng)

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

8.1.1

Thành phần nhiệm vụ: Tiếp tục 

hoàn thiện Phần mềm quản lý 

CSDL vận động viên các đội thể 

thao tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 500 Hoàn thành

8.1.2

Thành phần nhiệm vụ: Quản lý 

và số hóa hiện vật bảo tàng lịch 

sử

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024
Chưa thực 

hiện

Chưa được cấp kinh phí thực 

hiện trong năm 2024 (dự kiến 

thực hiện trong năm 2025)

8.1.3

Thành phần nhiệm vụ: Xây

dựng triển khai thư viện số tỉnh

Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 2,375.445
Đang thực 

hiện

Đang hoàn thiện Phần mềm và 

đưa vào chạy thử

8.1.4

Thành phần nhiệm vụ: Xây

dựng Nền tảng phần mềm nghiệp

vụ và CSDL chuyên ngành Văn

hóa, Thể thao và Du lịch dùng

chung cho toàn tỉnh, kết nối với

kho dữ liệu chung qua trục kết

nối LGSP của tỉnh

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Chưa thực 

hiện

Chưa thực hiện trong năm 2024 

(dự kiến chuyển thực hiện trong 

năm 2025)

Lý do: Sở đang tiếp tục nghiên 

cứu các hướng dẫn thêm của các 

cơ quan liên quan để triển khai 

thực hiện cho phù hợp với thực 

8.2
Duy trì hoạt động của Cổng du

lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 2,000 Hoàn thành

9 Lĩnh vực Dân tộc Ban Dân tộc 0 1,950.711 0 0
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

9.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành Dân

tộc dùng chung cho toàn tỉnh, kết

nối với kho dữ liệu chung qua trục

kết nối LGSP của tỉnh, gồm các

thành phần nhiệm vụ sau: (có thể

phát triển, mở rộng thêm chức

năng)

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

9.1.1
Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

CSDL dân tộc thiểu số

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Không thực 

hiện

Không triển khai thực hiện

Lý do: Sẽ thực hiện dùng chung 

theo các hệ thống do Ủy ban 

quốc gia về Dân tộc triển khai để 

tránh trùng lặp

9.1.2
Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

CSDL người uy tín

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Không thực 

hiện

Không triển khai thực hiện

Lý do: Sẽ thực hiện dùng chung 

theo các hệ thống do Ủy ban 

quốc gia về Dân tộc triển khai để 

tránh trùng lặp

9.1.3
Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

CSDL Thi đua khen thưởng

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Không thực 

hiện

Không triển khai thực hiện

Lý do: Sẽ thực hiện dùng chung 

theo các hệ thống do Ủy ban 

quốc gia về Dân tộc triển khai để 

tránh trùng lặp

9.1.4

Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

CSDL VBPL chủ trương, chính 

sách về dân tộc

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Không thực 

hiện

Không triển khai thực hiện

Lý do: Sẽ thực hiện dùng chung 

theo các hệ thống do Ủy ban 

quốc gia về Dân tộc triển khai để 

tránh trùng lặp

9.2

Xây dựng trang thông tin Chương

trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi tỉnh

Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Trang thông 

tin điện tử 

thành phần

2024 1,950.711214
Đang thực 

hiên

10
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Sở Nông nghiệp 

& PTNT
2,550.438 0 0 0
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

10.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành Nông

nghiệp và phát triển nông thôn

dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối

với kho dữ liệu chung qua trục kết

nối LGSP của tỉnh, gồm các thành

phần nhiệm vụ quản lý chuyên

ngành: Giám sát công trình thủy

lợi, môi trường nuôi trồng thủy

sản, ...vv (có thể phát triển, mở

rộng thêm chức năng)

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

10.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  Ứng 

dụng công nghệ số giám sát công 

trình thủy lợi, môi trường nuôi 

trồng thủy sản vùng nuôi trồng 

tập trung;…

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Chưa thực 

hiện

Chưa được cấp kinh phí thực 

hiện trong năm 2024

10.1.2

Thành phần nhiệm vụ: Điều tra,

xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch

nông nghiệp, nông thôn điện tử

(WebGIS) phục vụ Chương trình

phát triển du lịch nông thôn trên

địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 2,550.438
Đang thực 

hiện

Đã hoàn thành xây dựng cơ sở 

dữ liệu du lịch nông nghiệp, 

nông thôn tỉnh Tuyên Quang và 

đưa vào chạy thử

11 Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng 0 0 0 0

11.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm và

cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo

chuyên ngành Xây dựng dùng

chung cho toàn tỉnh, kết nối với

kho dữ liệu chung qua trục kết nối

LGSP của tỉnh, trên nền tảng bản

đồ số dùng chung của tỉnh gồm

các thành phần nhiệm vụ sau: (có

thể phát triển, mở rộng thêm chức

năng)

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

11.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  Cơ sở dữ 

liệu chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng (bao gồm cả 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc) 

và chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Tạm dừng 

thực hiện

Tạm dừng thực hiện trong năm 

2024,

dự kiến chuyển thực hiện trong 

năm 2025 

11.1.2
Thành phần nhiệm vụ:  CSDL về 

nhà ở và thị trường bất động sản

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Tạm dừng 

thực hiện

Tạm dừng thực hiện trong năm 

2024,

dự kiến chuyển thực hiện trong 

năm 2025

Lý do: Chưa có Thông tư hướng 

12 Lĩnh vực Giao thông vận tải
Sở Giao thông 

vận tải
0 0 0 0

12.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm và

dữ liệu, hệ thống báo cáo chuyên

ngành giao thông dùng chung cho

toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu

chung qua trục kết nối LGSP của

tỉnh, trên nền tảng bản đồ số dung

chung của tỉnh, gồm các thành

phần nhiệm vụ sau: Quản lý kết

cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký

và quản lý phương tiện qua hồ sơ

số, cấp và quản lý giấy phép người 

điều khiển phương tiện số…(có

thể phát triển, mở rộng thêm chức

năng)

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

12.2.1

Thành phần nhiệm vụ:  CSDL 

Quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông số, đăng ký và quản lý 

phương tiện qua hồ sơ số, cấp và 

quản lý giấy phép người điều 

khiển phương tiện số…

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Tạm dừng 

thực hiện

Tạm dừng thực hiện trong năm 

2024,

dự kiến chuyển thực hiện trong 

năm 2025

Lý do: Chưa được cấp kinh phí 

thực hiện trong năm 2024

13 Lĩnh vực Ngoại vụ Sở Ngoại vụ 0 0 0 0
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

13.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành

Ngoại vụ dùng chung cho toàn

tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung

qua trục kết nối LGSP của tỉnh.

(có thể phát triển, mở rộng thêm

chức năng)

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

13.1.1

Thành phần nhiệm vụ:   Quản lý 

dữ liệu người Việt Nam ở nước 

ngoài của tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Dừng thực 

hiện

Dừng thực hiện

Lý do:  Xin dừng thực hiện, chờ 

hướng dẫn của Bộ Ngoại giao 

(văn bản số 308/SNgV-HTQT-

LS-NVNONN ngày 03/6/2024)

13.1.2
Thành phần nhiệm vụ:  Tổ chức 

quản lý đoàn ra, đoàn vào

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
2024 0

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện khảo sát

14
Lĩnh vực Lao động thương binh 

và xã hội

Sở Lao động 

thương binh và 

xã hội

0 0 0 3,813.627

14.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo

cáo chuyên ngành Lao động

thương binh và xã hội dùng chung

cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ

liệu chung qua trục kết nối LGSP

của tỉnh gồm các thành phần

nhiệm vụ quản lý chuyên ngành:

(có thể phát triển, mở rộng thêm

chức năng)

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

14.1.1
Thành phần nhiệm vụ:  Quản lý 

cơ sở dữ liệu an sinh xã hội

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0 
Không thực 

hiện

14.1.2
Thành phần nhiệm vụ: quản lý

đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội

Nhiệm vụ 

mới
Cơ sở dữ liệu 2024 0 

Không thực 

hiện

14.2

Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị

công nghệ thông tin để hiện đại

hóa hệ thống thông tin thị trường

lao động, hình thành sàn giao dịch

việc làm trực tuyến và xây dựng

các cơ sở dữ liệu”, thuộc Chương

trình mục tiêu quốc gia giảm

nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Trang thiết bị; 

CSDL
2024   3,813.627 

Đang thực 

hiện

Đang thực hiện giai đoạn 1: Mua 

sắm trang thiết bị công nghệ 

thông tin cho Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Trung 

tâm dịch vụ việc làm, Phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội, 

thực hiện theo Quyết định Phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

dự án: “Đầu tư cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị công nghệ thông tin 

để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động, hình 

thành sàn giao dịch việc làm trực 

15 Lĩnh vực Công thương Sở Công thương 0 0 0 0

Đã báo cáo dừng thực hiện

Lý do: Ngày 09/8/2024 Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

ban hành Quyết định 1246/QĐ-

BLĐTBXH về việc ban hành 

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội, trong đó tại Điều 2: Căn cứ 

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội được phê duyệt: - Các đơn vị 

quản lý nhà nước thuộc Bộ được 

phân công chủ trì chịu trách 

nhiệm xây dựng, vận hành cơ sở 

dữ liệu; thực hiện cập nhật, kết 

nối, chia sẻ dữ liệu. Vì vậy, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã 

hội xin dừng triển khai để tránh 

chồng lấn, trùng lặp với CSDL, 

nhiệm vụ do Bộ chủ quản đang 

triển khai thực hiện
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

15.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và dữ liệu, hệ thống báo

cáo chuyên ngành Công thương

dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối

với kho dữ liệu chung qua trục kết

nối LGSP của tỉnh gồm các thành

phần nhiệm vụ quản lý chuyên

ngành. (có thể phát triển, mở rộng

thêm chức năng)

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

15.1.1

Thành phần nhiệm vụ: Xây

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục

vụ XTTM nhằm kết nối hiệu quả

với Hệ sinh thái XTTM số: Điều

tra, khảo sát, thu thập thông tin

cơ sở hạ tầng công nghệ số về

hoạt động XTTM, xây dựng cơ sở

dữ liệu XTTM số của tỉnh

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Chưa thực 

hiện

Chưa thực hiện trong năm 2024 

do chưa được cấp kinh phí

16
Lĩnh vực Quản lý các khu công 

nghiệp

Ban Quản lý 

các khu công 

nghiệp

1,940 0 0 0

16.1

Xây dựng Nền tảng phần mềm

nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, hệ

thống báo cáo chuyên ngành dùng

chung Ban Quản lý các khu công

nghiệp tích hợp vào kho dữ liệu

dùng chung qua trục kế nối LGSP

của tỉnh, trên nền tảng bản đồ số 

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Nền tảng và 

Cơ sở dữ liệu

16.1.1

Thành phần nhiệm vụ:  CSDL 

báo cáo kiểm tra, thanh tra, xử lý 

vi phạm đối với các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp tỉnh; 

CSDL kết nối mạng lưới thiết bị 

IoT, cảm biến và ứng dụng công 

nghệ số...)

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 1,940
Đang thực 

hiện
Đang thực hiện đấu thầu

17 Văn phòng UBND tỉnh
Văn phòng 

UBND tỉnh
1,757.280 0 0 0

17.1

Duy trì thuê Hệ thống thông tin

báo cáo tỉnh Tuyên Quang, kết nối

với Hệ thống thông tin báo cáo

chính phủ

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 1,428.000 Hoàn thành
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

17.2

Duy trì Thuê Hệ thống theo dõi

nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch

UBND tỉnh giao cho các cơ quan,

đơn vị, địa phương

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 2024 329.280 Hoàn thành

17.3

Mua sắm, thay thế trang thiết bị

Hội nghị truyền hình trực tuyến

cho Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ 

mới
Trang thiết bị 2024 0

Tạm dừng 

thực hiện

Tạm dừng thực hiện trong năm 

2024, dự kiến chuyển thực hiện 

trong năm 2025 

18 Lĩnh vực Thanh tra Thanh tra tỉnh 0 0 0 0

18.1

Xây dựng phần mềm tiếp công

dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(phục vụ quản lý công tác tiếp

công dân định kỳ, đột xuất của

người đứng đầu các cơ quan, đơn

vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang) 

Nhiệm vụ 

mới
Phần mềm

2024-

2025
0

Chưa thực 

hiện

Chuyển sang thực hiện trong 

năm 2025

19 UBND các huyện, thành phố 0 0 0 0

19.1

Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu và

mở rộng nghiệp vụ của các lĩnh

vực thuộc địa bàn quản lý cho nền

tảng cấp huyện, kết nối vào kho

dữ liệu dùng chung theo từng

ngành, lĩnh vực, trên nền tảng hệ

thống phần mềm dùng chung của

các sở, ngành

UBND các 

huyện, thành phố

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Cơ sở dữ liệu 2024 0
Chưa thực 

hiện

Chưa thực hiện do chưa được 

cấp kinh phí trong năm 2024

19.2

Triển khai Đề án xây dựng thành

phố Tuyên Quang theo hướng đô

thị thông minh giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030

UBND thành phố 

Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

2024-

2025
0

Đang thực 

hiện

UBND Thành phố đã có Tờ trình 

trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ 

lập Đề án xây dựng Trung tâm 

thành phố Tuyên Quang theo 

hướng đô thị thông minh giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

19.2.1

Nhiệm vụ thành phần: Xây dựng

hệ thống quản trị thực thi thành

phố trên nền tảng số

(phục vụ công tác phân tích số

liệu để ra quyết định điều hành

chung, tổng hợp phân tích thông

tin từ nhiều nguồn cơ sở dữ liệu

chuyên ngành; tích hợp các dịch

vụ hiện tỉnh Tuyên Quang đang

và sẽ triển khai theo phân cấp

quản lý về trung tâm điều hành

của thành phố, phục vụ cho công

tác chỉ đạo điều hành của các

cấp)

Hệ thống 2024 0

19.2.2

Nhiệm vụ thành phần: Triển 

khai hệ thống camera giám sát

trật tự an toàn đô thị 

Hệ thống 2024 0

19.2.3

Nhiệm vụ thành phần: Số hóa

và tạo lập dữ liệu lưu trữ, chuyển

đổi dữ liệu từ dạng vãn bản hệ

thống bên ngoài thành những dữ

liệu dạng tín hiệu số cho nền tảng

kho và hệ thống báo cáo của

huyện, thành phố 

CSDL 2024 0

VI
ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN 

NINH MẠNG

Sở Thông tin và 

Truyền thông
3,861 0 0 0

1

Tổ chức các hoạt động ứng cứu sự

cố mạng, máy tính tỉnh Tuyên

Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hội nghị 2024 135
Đang thực 

hiện

2

Triển khai Hoạt động, giám sát,

điều hành an toàn, an ninh mạng

tập trung các cơ quan các cơ quan

nhà nước (SOC) tỉnh Tuyên

Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 

giám sát an 

toàn ANTT 

2024 1,130 Hoàn thành

Hệ thống giám sát, điều hành an 

toàn, an ninh mạng tập trung 

(SOC) tiếp tục được triển khai 

tại 29 cơ quan, đơn vị (gồm: 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh; 20 cơ quan nhà nước 

cấp tỉnh; 07 UBND huyện, thành 
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Kinh phí sự 

nghiệp
Vốn đầu tư Xã hội hóa

Nguồn 

khác

Tổng mức đầu tư dự kiến

Kết quả 

thực hiện
Ghi chúSTT Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì 

triển khai

Đơn vị 

phối hợp

Dự án 

chuyển 

tiếp/dự án 

mới

Sản phẩm dự 

kiến

Thời 

gian 

thực 

hiện

3

Triển khai Phần mềm chống mã

độc của các cơ quan nhà nước tỉnh

Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Phần mềm 

phòng chống 

mã độc

2024 1,899.914 Hoàn thành

Đã triển khai giải pháp chống mã 

độc tập trung cho các cơ quan 

cấp tỉnh; UBND cấp huyện; 

UBND cấp xã với tổng số 3.353 

máy tính được cài đặt phần mềm 

giám sát mã độc.

4

Thuê dịch vụ Cảnh báo sớm các

mối đe dọa trên không gian mạng

cho hệ thống SOC của tỉnh Tuyên

Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống cảnh 

báo
2024 0

Chưa thực 

hiện

Chưa được cấp kinh phí thực 

hiện trong năm 2024 (dự kiến 

chuyển nhiệm vụ thực hiện sang 

năm 2025)

5 Mua bản quyền Tường lửa

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

License 2024 96 Hoàn thành

6

Thuê Dịch vụ kiểm tra đánh giá

các hệ thống thông tin cấp độ 3

của tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ 

chuyển 

tiếp

Hệ thống 

kiểm tra
2024 600

Đang thực 

hiện
Đang lập thuyết minh và dự toán
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